
BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Phú-An Gia Thành Tài

                   

THÔNG TIN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 

Mã số Đại lý: ………………………….…...………..…

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ và tên Giới tính Tuổi Nhóm nghề nghiệp CMND/Hộ chiếu

Bên mua bảo hiểm (BMBH): NGUYỄN AN

Người được bảo hiểm chính (NĐBH chính) NGUYỄN AN Nữ 40 3

Địa chỉ liên hệ:

THÔNG TIN SẢN PHẨM BẢO HIỂM Đơn vị tính: đồng

Sản phẩm chính
Phú-An Gia Thành Tài
(Lựa chọn 1)

2.295.000           

Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ:  Năm  Nửa năm  Quý  Tháng 
2.295.000 1.216.400 642.600 229.500

Ghi chú:
• Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bảo hiểm này được đảm bảo trong suốt thời hạn hợp đồng.

• Phí bảo hiểm được trình bày trên đây là phí tính cho người có sức khỏe trung bình theo tiêu chuẩn của Prudential. Phí bảo hiểm thực tế sẽ dựa trên kết quả thẩm định của Prudential.

Điện thoại: 08 39100999; Fax: 39100899; Website: http://www.prudential.com.vn

30.000.000              

Sản phẩm

2.295.000           

Người được 
bảo hiểm

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam; Giấy phép: 15/GPKDBH cấp ngày: 15/11/2004
Vốn điều lệ: 75 triệu đô-la Mỹ; 
Trụ sở chính: Tầng 25, TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM; 

Điện thoại: …………………………………..…………
Họ và tên: ……………………………...……………...

Tổng phí bảo hiểm của sản phẩm chính

55 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM

NĐBH chính 20 16

Số tiền 
bảo hiểm

Phí bảo hiểm 
hàng năm

Thời hạn
hợp đồng

Thời hạn 
đóng phí

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Minh họa số:
  Đại lý bảo hiểm:   

Phiên bản: Pruquote v2.1-PTE
Ngày: 16-06-23  1:18 PM



BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Phú-An Gia Thành Tài

                   

THÔNG TIN VỀ QUYỀN LỢI CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

A. QUYỀN LỢI CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM (ĐƯỢC ĐẢM BẢO) Đơn vị tính: đồng

SỰ KIỆN BẢO HIỂM
QUYỀN LỢI BẢO 

HIỂM
GHI CHÚ

NĐBH chính

Phú-An Gia Thành Tài Tử vong 30.000.000

(Lựa chọn 1) Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 30.000.000 Được chi trả thành 10 lần trong 10 năm

Ghi chú
• Chi tiết về quyền lợi của (các) sản phẩm bảo hiểm nêu trên được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm.

SẢN PHẨM

Dành cho Người được bảo hiểm chính: NGUYỄN AN

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Minh họa số:
  Đại lý bảo hiểm:   

Phiên bản: Pruquote v2.1-PTE
Ngày: 16-06-23  1:18 PM



BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Phú-An Gia Thành Tài

                   

B. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

(a) (b) (c) (d) (e) = (^b) + (^c) (f) = (d) + (e) (g) (h) (i) = (h)+(g)-(f)

1 41 2.295.000      2.295.000         30.000.000          975000.    9600000. -                 -                    -                   -                 -                          -                                     
2 42 2.295.000      4.590.000         30.000.000          1981700.    9600000. -                 -                    -                   -                 418.900                   418.900                             
3 43 2.295.000      6.885.000         30.000.000          3021100.    9600000. -                 -                    -                   -                 1.902.800                1.902.800                          
4 44 2.295.000      9.180.000         30.000.000          4094300.    9600000. -                 -                    -                   -                 4.542.400                4.542.400                          
5 45 2.295.000      11.475.000       30.000.000          5202400.    9600000. -                 -                    -                   -                 6.182.800                6.182.800                          
6 46 2.295.000      13.770.000       30.000.000          6346500.    9600000. -                 -                    -                   -                 8.978.200                8.978.200                          
7 47 2.295.000      16.065.000       30.000.000          7527800.    9600000. -                 -                    -                   -                 11.196.100              11.196.100                        
8 48 2.295.000      18.360.000       30.000.000          8747500.    9600000. -                 -                    -                   -                 13.629.900              13.629.900                        
9 49 2.295.000      20.655.000       30.000.000          10006800.    9600000. -                 -                    -                   -                 16.302.300              16.302.300                        
10 50 2.295.000      22.950.000       30.000.000          11307000.    9600000. -                 -                    -                   -                 20.306.700              20.306.700                        
11 51 2.295.000      25.245.000       30.000.000          12649500.    9600000. -                 -                    -                   -                 23.712.200              23.712.200                        
12 52 2.295.000      27.540.000       30.000.000          14035600.    9600000. -                 -                    -                   -                 27.455.700              27.455.700                        
13 53 2.295.000      29.835.000       30.000.000          15466800.    9600000. 6.000.000       -                    6.000.000        6.000.000       31.572.700              31.572.700                        
14 54 2.295.000      32.130.000       30.000.000          16944500.    9600000. -                 -                    -                   6.480.000       29.945.900              36.425.900                        
15 55 2.295.000      34.425.000       30.000.000          18470200.    9600000. -                 -                    -                   6.998.400       36.251.500              43.249.900                        
16 56 2.295.000      36.720.000       30.000.000       ^  20045500. ^  9600000. 7.500.000       7.411.400         14.911.400      22.469.700     49.164.300              56.722.600                        
17 57 30.000.000          20045500.    9600000. -                 -                    -                   24.267.300     36.633.400              60.900.700                        
18 58 30.000.000          20045500.    9600000. -                 -                    -                   26.208.700     39.168.000              65.376.700                        
19 59 30.000.000          20045500.    9600000. -                 -                    -                   28.305.400     41.865.600              70.171.000                        
20 60 30.000.000          20045500.    9600000. 22.500.000     22.234.100       44.734.100      75.303.900     44.733.900              75.303.700                           . -                    

Quyền lợi Học vấn (luôn được chi trả trừ trường hợp Hợp đồng bị hủy) Nếu nhận Quyền lợi Học vấn Nếu tích lũy Quyền lợi Học vấn
Quyền lợi đảm bảo : 36.000.000     36.000.000     
Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng minh họa : 29.645.500     29.645.500     
Lãi suất tích lũy minh họa (nếu tích lũy Quyền lợi Học vấn) : -                 9.658.400       

Tổng: 65.645.500     75.303.900     

Ghi chú:
• Tổng quyền lợi học vấn nếu tích lũy như minh họa ở cột (g) đã bao gồm lãi tích lũy khi  khách hàng để lại Quyền lợi học vấn ở Công ty. Lãi tích lũy được minh họa ở mức lãi suất 8% và không được đảm bảo.
• Giá trị hoàn lại (đã bao gồm Quyền lợi học vấn của năm tương ứng) nêu trên KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO. Giá trị hoàn lại được tính dựa trên mức Bảo tức minh họa.
• Bảo tức tích lũy được công bố hàng năm. Bảo tức tích lũy như minh họa ở cột (b) KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO; tuy nhiên, một khi Bảo tức tích lũy được công bố thì sẽ được đảm bảo và làm tăng giá trị của hợp đồng.
• Lãi chia cuối hợp đồng (KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO) được chi trả khi có sự kiện bảo hiểm hoặc khi đáo hạn. Lãi chia cuối hợp đồng khi được công bố chỉ có giá trị cho năm công bố, không được tích lũy và có thể tăng
hoặc giảm hàng năm.
• Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng thực tế được công bố dựa trên kết quả hoạt động của Quỹ Chủ hợp đồng - hình thành từ nguồn phí bảo hiểm - trong suốt thời hạn của hợp đồng. Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối
hợp đồng thực tế có thể cao (hoặc thấp) hơn Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng minh họa trong trường hợp lãi suất đầu tư thực tế từ hoạt động đầu tư tài sản của quỹ cao (hoặc thấp) hơn mức mong đợi. Tuy nhiên,
mục tiêu của Prudential là không để Bảo tức hàng năm biến động quá lớn.
• Các số liệu minh họa trên đây chỉ mang tính tham khảo với giả định toàn bộ phí bảo hiểm được đóng đầy đủ và không có giao dịch nào làm thay đổi giá trị hợp đồng. Toàn bộ nội dung minh họa  là một phần của hợp đồng
bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm ký tên: Bên mua bảo hiểm ký tên:

Họ và tên: 
Mã số đại lý: Họ và tên:
Ngày:

BẢNG MINH HỌA NÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VÀ CHỈ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG

Tổng Quyền 
lợi học vấn 

tích lũy

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂMXÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Tôi đã giải thích đầy đủ cho Bên mua bảo hiểm 
về Quyền lợi và các Quy tắc, Điều khoản của 
(các) sản phẩm bảo hiểm nêu trên.

Năm 

hợp 

đồng

Tổng phí bảo 
hiểm đã đóng

Quyền lợi bảo 
hiểm đảm bảo

Tuổi 
NĐBH 
chính

Phí bảo hiểm 
hằng năm Nếu tích lũy

Quyền lợi
học vấn

QUYỀN LỢI
HỌC VÂN
ĐẢM BẢO

Bảo tức tích lũy
và lãi chi cuối

hợp đồng

Tôi, Bên mua bảo hiểm, đã đọc bảng minh họa 
này và đã được Đại lý bảo hiểm tư vấn rõ ràng 
các chi tiết của bảng minh họa cũng như các Quy 
tắc, Điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm ghi 
trên.

Tôi đồng ý tham gia (các) sản phẩm bảo hiểm nêu 
trên.

Ngày:

GIÁ TRỊ HOÀN LẠI MINH HỌA
Bảo tức

tích lũy

Lãi chia cuối 

hợp đồng
Tổng Quyền 
lợi học vấn

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM MINH QUYỀN LỢI HỌC VẤN MINH HỌA

Nếu nhận Quyền 
lợi học vấn

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Minh họa số:
  Đại lý bảo hiểm:   

Phiên bản: Pruquote v2.1-PTE
Ngày: 16-06-23  1:18 PM


